
 

Kính gửi:  

- Các cơ sở chế biến, xuất khẩu cá da trơn sang Hoa Kỳ; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố có hoạt động 

nuôi trồng cá da trơn; 

- Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS Trung bộ, Nam bộ; 

- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng. 
 

Ngày 22/5/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 

1802/QĐ-BNN-QLCL ban hành Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và 

sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ (có hiệu lực từ ngày 

6/7/2020) thay thế Quyết định số 3379/QĐ-BNN-QLCL ngày 15/8/2017 (xin xem 

văn bản gửi kèm). 

 Một số nội dung chính của Chương trình được sửa đổi, bổ sung tại Quyết 

định số 1802/QĐ-BNN-QLCL gồm:  

(1) Cập nhật các nội dung quản lý liên quan đến các văn bản quy phạm pháp 

luật được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế từ cuối năm 2017 đến nay 

như:  

- Cập nhật các  quy định  về điều kiện đối với cơ sở nuôi cá da trơn cung cấp 

nguyên liệu cho cơ sở chế biến, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ (Luật Thủy sản 

2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản) 

- Cập nhật quy định về kiểm soát điều kiện bảo đảm ATTP cơ sở nuôi, cơ sở 

chế biến (Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018; Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018; Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 

29/10/2018; Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ Nông 

nghiệp & PTNT) 

(2) Bổ sung loài khác thuộc bộ cá da trơn (như: cá trê, cá nheo Mỹ,…) để đa 

dạng đối tượng, sản phẩm xuất khẩu vào Hoa Kỳ đáp ứng nhu cầu sản xuất, xuất 

khẩu của một số doanh nghiệp. 

(3) Bổ sung biện pháp kiểm soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở bảo quản, phương tiện vận chuyển độc lập (tàu/ghe hoặc xe vận chuyển 

không thuộc cơ sở chế biến) để bảo đảm toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến xuất khẩu 

cá da trơn đáp ứng đầy đủ các quy định của Việt Nam và Hoa Kỳ. 

(4) Sửa đổi, bổ sung nội dung giám sát tại công đoạn chế biến cho đầy đủ, 

phù hợp với thực tế và khuyến nghị của Đoàn thanh tra FSIS năm 2018. 

(5) Bổ sung kiểm tra chỉ tiêu Fipronil (bao gồm Fipronil desulfinyl và Fipronil 

sulfide) đối với các lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. 

Để triển khai thực hiện Quyết định nêu trên, Cục Quản lý chất lượng nông 
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lâm sản và thủy sản đề nghị các đơn vị như sau: 

1. Các cơ sở chế biến, xuất khẩu cá da trơn sang Hoa Kỳ: 

- Nghiên cứu các nội dung quy định trong Chương trình kiểm soát để rà soát, 

cập nhật Chương trình quản lý chất lượng của cơ sở cho phù hợp, bảo đảm toàn bộ 

chuỗi sản xuất, chế biến xuất khẩu cá da trơn đáp ứng đầy đủ các quy định của Việt 

Nam và Hoa Kỳ.  

- Chỉ sử dụng nguyên liệu từ các cơ sở nuôi cá da trơn đáp ứng quy định tại 

mục II của Chương trình kiểm soát để chế biến, xuất khẩu sang Hoa Kỳ;   

- Trường hợp sử dụng phương tiện vận chuyển độc lập, cần bảo đảm các 

phương tiện vận chuyển đáp ứng quy định tại Mục III của Chương trình kiểm soát.  

2. Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố có hoạt động nuôi trồng cá 

da trơn chỉ đạo Cơ quan chuyên môn trực thuộc:  

- Phổ biến, tuyên truyền về các quy định sửa đổi trong Chương trình kiểm 

soát tới các cơ sở nuôi, các chủ sở hữu phương tiện (tàu/ghe,...) có thực hiện vận 

chuyển nguyên liệu cá da trơn từ cơ sở nuôi đến cơ sở chế biến.  

- Thẩm định, chứng nhận điều kiện bảo đảm ATTP hoặc tổ chức ký cam kết 

cho các cơ sở nuôi theo quy định tại Mục II của Chương trình kiểm soát; 

- Thẩm định, chứng nhận điều kiện ATTP hoặc tổ chức ký cam kết bảo đảm 

ATTP đối với các phương tiện vận chuyển độc lập theo quy định tại Mục III của 

Chương trình kiểm soát, cụ thể theo nội dung hướng dẫn nêu tại Phụ lục gửi kèm. 

3. Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS Trung bộ, Nam bộ:  

- Cập nhật các nội dung điều chỉnh của Chương trình kiểm soát để thực hiện 

thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP và giám sát dư lượng các chất độc hại tại các 

cùng nuôi cung ứng nguyên liệu và quá trình chế biến đối với các cơ sở chế biến cá 

da trơn xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.  

- Thực hiện thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP cơ sở bảo quản/kho lạnh độc 

lập cá da trơn trước khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ theo quy định tại Chương trình kiểm 

soát.  

4. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng: 

- Phổ biến tới các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cá da trơn sang Hoa Kỳ 

trên địa bàn về nội dung công văn này;  

- Thực hiện kiểm tra, giám sát điều kiện bảo đảm ATTP từng ca sản xuất đối 

với cơ sở chế biến. 

- Thẩm định, chứng nhận cho các lô hàng cá da trơn xuất khẩu sang Hoa Kỳ 

theo đúng quy định tại Chương trình kiểm soát. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

đơn vị gửi văn bản về Cục để được hướng dẫn. 
 

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr. Phùng Đức Tiến (để báo cáo); 

- Tổng cục Thủy sản; 

- Cục Thú y; 

- PCT. Ngô Hồng Phong; 

- Lưu: VT, CL1. 

CỤC TRƯỞNG 

 
 
 

Nguyễn Như Tiệp 

 



Phụ lục 
Hướng dẫn nội dung đánh giá, thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP  

cơ sở vận chuyển cá da trơn độc lập 

(Kèm theo công văn số:          /QLCL-CL1 ngày        /6/2020 của Cục Quản lý Chất 

lượng NLS&TS) 

 

1. Trường hợp cơ sở vận chuyển độc lập thuộc diện được cấp giấy chứng đủ điều kiện 

ATTP : 

a) Về trình tự, thủ tục thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định 

tại Chương II của Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT. 

b) Về nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 7 của Thông tư 38/2018/TT-

BNNPTNT, trong đó:  

     - Căn cứ vào Điều 19, Điều 21 của Luật An toàn thực phẩm và các yêu cầu nêu tại 

điểm 1, 2  Mục III Chương trình kiểm soát cá da trơn ban hành kèm theo Quyết định 

1802/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020 của Bộ NN và PTNT, đoàn thẩm định thực hiện 

đánh giá điều kiện đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với cơ sở vận chuyển theo quy 

định. 

     - Tham khảo để sử dụng phần đánh giá hoạt động vật chuyển cá da trơn tại biểu 

mẫu và hướng dẫn đánh giá số BB 2.2-Biên bản thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản ban hành kèm theo 

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT trong quá trình đánh giá (lưu ý chỉ đánh giá các tiêu 

chí bảo đảm ATTP tương ứng với các hoạt động liên quan đến vận chuyển cá da trơn của 

tàu/ghe/xe) 

2. Thống kê các cơ sở vận chuyển thuộc diện ký cam kết bảo đảm ATTP theo Thông 

tư 17/2018/TT-BNNPTNT: 

- Cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm địa phương: tổ chức ký cam kết bảo 

đảm ATTP và kiểm tra việc thực hiện cam kết đối với với cơ sở vận chuyển cá da trơn 

theo đúng quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT. 

- Nội dung đánh giá việc thực hiện cam kết bảo đảm ATTP:  Điều 19, Điều 21 Luật 

An toàn thực phẩm và Điểm 1, 2 Mục III Chương trình kiểm soát cá da trơn ban hành kèm 

theo Quyết định 1802/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
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